
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 5276/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hải Dương, 

Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 25 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 31/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân  

và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 
(Kèm theo Văn bản số 5276/SYT-NVY ngày 31/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và tiêm 

vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Đỗ Khánh Trình Nam 1979 B7292421 Không có 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

06h00 

01/01/2022 
Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ  Đà Nẵng 

2 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 1982 N1985207 0399135288 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

07h00 

01/01/2022 
Phú Thái  Kim Thành Hải Dương 

3 Lê Văn Toàn Nam 1961 C6325453 Không có 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

07h00 

01/01/2022 
Hồng Thắng  Tiên Lãng Hải Phòng 

4 Nguyễn Văn Hồng Nam 1998 C8321568 0358509457 17/12 31/12 XN âm tính Xe khách 
21h00 

31/12/2021 

23h30 

31/12/2021 
Nghi Văn  Nghi Lộc Nghệ An 

5 Trần Bá Nghĩa Nam 1985 N1980628 Không có 19/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

07h00 

31/12/2021 

10h00 

31/12/2021 
Vân Diên Nam Đàn Nghệ An 

6 Trần Bá Quang Danh Nam 2019 Không có Không có 19/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

07h00 

31/12/2021 

10h00 

31/12/2021 
TT Nam Đàn Nam Đàn Nghệ An 

7 Hồ Đình Diện Nam 1990 C7392363 0988168247 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

24h00 

31/12/2021 
Hoa Thành  Yên Thành Nghệ An 

8 Nguyễn Văn Mạnh Nam 1991 C9575198 0339355665 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

24h00 

31/12/2021 
Nghi Xuân Nghi Lộc Nghệ An 

9 Trương Thị Phương Nữ 1984 C9501019 0339355665 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

24h00 

31/12/2021 
Nghi Xuân Nghi Lộc Nghệ An 

10 Nguyễn Văn Quang Nam 1980 C5925792 0339355665 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

24h00 

31/12/2021 
Nghi Xuân Nghi Lộc Nghệ An 

11 Lưu Thị Hồng Nữ 1991 C5932927 0363386456 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

01h00 

01/01/2022 
Phú Thành Yên Thành Nghệ An 

12 Nguyễn Văn Thương Nam 1979 C9377170 0386745268 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

01h00 

01/01/2022 
Nghiã Khánh Nghĩa Đàn Nghệ An 

13 Phạm Xuân Thái Nam 1984 C4665554 0376100376 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

01h00 

01/01/2022 
Phú Thành  Yên Thành Nghệ An 

14 Chu Đăng Nghiêm Nam 2002 C5047458 0374118344 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

01h30 

01/01/2022 
Diễn Lâm  Diễn Châu Nghệ An 

15 Nguyễn Hữu Tuyên Nam 1992 186895390 0372289194 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

01h30 

01/01/2022 
Diễn Đoài Diễn Châu Nghệ An 

16 Lê T Khánh Hòa Nữ 1993 C3306000 0398072076 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

01h00 

01/01/2022 
Tam Hợp  Quỳ Hợp Nghệ An 

17 Trương Minh Tường Nam 1990 B6399549 Không có 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

01h00 

01/01/2022 
Tam Hợp  Quỳ Hợp Nghệ An 

18 Lê Văn Hạnh Nam 1985 C9583542 0987703792 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

02h00 

01/01/2022 
Hải Nhân  Nghi Sơn Thanh Hóa 



19 Đỗ Thị Hiền Nữ 1986 C6287746 Không có 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

02h00 

01/01/2022 
Thiệu Chính Thiệu Hóa Thanh Hóa 

20 Nguyễn Đình Thanh Nam 1984 C9075475 020996468 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

02h00 

01/01/2022 
Thiệu Chính Thiệu Hóa Thanh Hóa 

21 Đỗ Văn Đăng Nam 1979 N2416647 Không có 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

02h00 

01/01/2022 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

22 Nguyễn Thị Phượng Nữ 1986 N1985356 Không có 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

02h00 

01/01/2022 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

23 Lê Bá Thăng Nam 2000 C4488806 0397310901 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

02h00 

01/01/2022 
Thiệu Văn TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

24 Nguyễn Tân Anh Nam 1996 C6381245 0378911860 24/12 31/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

31/12/2021 

02h00 

01/01/2022 
Thọ Hải  Thọ Xuân  Thanh Hóa 

25 Nguyễn Văn Hiếu Nam 1977 N2416801 Không có 17/12 31/12 XN âm tính Xe khách 
21h00 

31/12/2021 

05h00 

01/01/2022 
An Cựu TP Huế Thừa Thiên Huế 

 

Danh sách này có 25 người./. 
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